
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán “Mua sắm  

dụng cụ, vật tư cho Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học phục vụ giảng dạy”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến dự toán “Mua sắm dụng cụ, vật tư cho Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật  

Y học phục vụ giảng dạy” của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo 

giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng 

yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí 

liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn. 

2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 

2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chi tiết liên hệ: CN. Mai Hồng Hoa, Chuyên viên Phòng Thiết bị - Dự án,  

số điện thoại: 0918 453 763. 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà 

thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước 

ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về phá sản; 
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- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

        (Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tập thể lãnh đạo; 
- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA. H (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 
 

(Đính kèm Công văn số: 2950/TĐHYKPNT-TBDA ngày 06 tháng 10 năm 2025 

của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)  

 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

SỐ 

TT 
DANH MỤC 

SỐ 

LƯỢNG 
ĐVT 

QUI CÁCH  

ĐÓNG GÓI – XXỨ 

GHI 

CHÚ 

01 Kẹp kim phẫu thuật 10 Cây 16cm   

02 Kềm quả tim 10 Cây 18cm   

03 Chén chum inox nhỏ 25 Cái φ 7cm - VN  

04 Chén chum inox 30 Cái φ 8cm - VN  

05 Kềm kelly cong 30 Cây 16cm  

06 Kềm kelly thẳng 25 Cây 16cm   

07 Kéo thẳng nhọn 20 Cây 16cm   

08 Kéo cong nhọn 20 Cây 16cm  

09 Bồn hạt đậu 30 Cái 800ml - VN  

10 Hộp tròn tiêm thuốc đúc nguyên khối 30 Cái φ 8,5cm - VN  

11 Xe tiêm thuốc, 2 tầng không hộc 10 Chiếc 50 x 75cm - VN  

12 Xe tiêm thuốc, 2 tầng không hộc 05 Chiếc 40 x 60cm - VN  

13 Mâm ionx 20 Cái 30 x 40cm - VN  

14 Dụng cụ đo huyết áp cơ  20 Bộ 
gồm: đầu huyết áp + 

ống nghe Yamasu 

 

15 Dụng cụ thử đường huyết Terumo 02 Bộ   

16 Bộ sản phẩm lấy máu chân không 02 Bộ Bộ/ 04 sp  

17 
Mô hình giải phẫu bộ xương người 

(Mô hình giải phẫu xương người) 
01 Bộ 

1. Cấu hình:  

Mô hình giải phẫu xương 

người 170cm (có nguyên 

ủy, bám tận). 

2. Thông số kỹ thuật:  

- Chiều cao mô hình: 

170cm - Tỷ lệ 1:1 so với 

thực tế.  

- Chất liệu: nhựa PVC 

thân thiện với mô trường.  

- Trọng lượng: 13 kg. - 

Kích thước đóng thùng: 

95*47*31cm. 

 

18 
Kim cánh bướm (kim truyền tĩnh 

mạch) 
05 Hộp 23G- H/50 cái - VN 

 

19 Kim luồn tĩnh mạch 05 Hộp 22G- H/100 cái  

20 Kim luồn tĩnh mạch số 01 Hộp 18G- H/100 cái  

21 Bơm tiêm 1ml 10 Hộp H/100 cái -VN  

22 Bơm tiêm 3ml 10 Hộp H/100 cái - VN  

23 Bơm tiêm 5ml 10 Hộp H/100 cái - VN  
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24 Bơm tiêm 10ml 10 Hộp H/100 cái - VN  

25 
Bông gạc đắp vết thương (chưa tiệt 

trùng) 
20 Gói 

8x12cm- G/100 miếng - 

VN 

 

26 Bông gòn viên y tế 20 Gói Gói/1kg -VN  

27 Gạc y tế chưa tiệt trùng 50 Gói 
10x10cm x 8lớp- G/100 

miếng -VN 

 

28 Túi đựng nước tiểu van T, có dây treo 05 Gói Gói/10 cái  

29 Gel bôi trơn KY 30 Tube Tube/50gr  

30 Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng 10 Hộp 
Size 7.5,  

H/100 chiếc - VN 

Theo 

mẫu 

31 Găng tay tiệt trùng từng đôi 12 Hộp 
số 7.0; 7,5; 8.0 - H/50 

đôi -VN 

 

32 Găng tay y tế 40 Hộp H/50 đôi - VN  

33 
Găng tay y tế trắng trong (găng tay 

vinyl) 
06 Hộp H/100 chiếc - VN 

 

34 Que thử đường huyết Terumo Fit 05 Hộp H/30 que  

35 Kim lấy mẫu thử đường Terumo 05 Hộp H/30 cái   

36 Tăm bông (hộp tròn) 25 Hộp H/100 que - VN  

37 Can nhựa trắng 10 Cái Loại 10 lít - VN  

38 Dầu oil dầu mát xa (bé) 15 Chai Chai/200ml  

39 Phấn thơm baby 10 Chai Chai/500g  

40 

Dây cho ăn stomach có nấp 14F, 

16F,hiển thị vạch cm, cản quang, cho 

ăn bằng bơm tiêm 50 

50 Sợi 

  

41 

Dây cho ăn không nấp stomach 14F, 

16F, có hiển thị vạch cm, cản quang, 

cho ăn bằng bơm tiêm 50 

50 Sợi 

  

42 
Ống thông tiểu sonde Foley 2 nhánh 

size 14 
05 Hộp H/10 sợi 

 

43 Ống thông tiểu 1 nhánh size 14 03 Hộp H/10 sợi   

44 Băng keo co giãn Urgoderm 01 Hộp 
10cm x 10m 

Hộp/01 cuộn  

 

45 Bóng mask ampu người lớn 01 Bộ   

46 Bóng mask ampu trẻ em 10 tuổi 01 Bộ   

47 Bóng mask ampu trẻ sơ sinh 01 Bộ   

48 Lưỡi dao mổ mũi bầu số 21 01 Hộp Hộp/100 cái  

49 Dây truyền máu 50 Sợi   
  


